
Phụ lục II   

VĂN BẢN CHỈ ĐẠO, HƢỚNG DẪN TRIỂN KHAI, THỰC HIỆN CÔNG TÁC PBGDPL NĂM 2023 

(Ban hành kèm theo Báo cáo số:         /BC-SCT ngày       /11/2023 của Sở Công Thương) 

 

STT Nội dung triển khai 
Tên văn bản; số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành; 

trích yếu nội dung văn bản 

1 

Triển khai công tác phổ biến, giáo 

dục pháp luật theo chỉ đạo của cơ 

quan quản lý chuyên ngành; Ủy ban 

nhân dân tỉnh 

- Kế hoạch số 04/KH-SCT ngày 31/01/2023 về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2023 của Sở Công 

Thương. 

- Văn bản số 120/SCT-TTS ngày 06/02/2023 về việc triển khai công tác pháp chế và công tác xây dựng, kiểm 

tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật năm 2023. 

 

2 

Triển khai các hoạt động phổ biến, 

giáo dục pháp luật theo chỉ đạo của 

Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo 

dục pháp luật tỉnh 

- Ban hành kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật. 

- Ban hành văn bản triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật gửi đến đơn vị phụ trách huyện Krông 

Pa (văn bản số 2414/SCT-TTS ngày 09/12/2021). 

- Tham gia góp ý dự thảo Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, các văn bản khác có liên quan. 

- Phổ biến, giáo dục pháp luật về các quy định của nhà nước theo hướng dẫn của cấp trên và các văn bản 

pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý ngành công thương thông qua các Hội nghị thường kỳ tháng, quý, năm 

hoặc đột xuất; tuyên truyền, phổ biến pháp luật vào buổi sáng Thứ 2 của tuần đầu hàng tháng, đăng bài 

trên Trang thông tin điện tử Sở; đăng tin, bài trên Bản tin Công nghiệp-Thương mại; tuyên truyền trên 

mạng xã hội (Zalo của Sở); 

- Triển khai tuyên truyền đến toàn thể công chức, viên chức, người lao động cơ quan hưởng ứng các Cuộc thi 

tìm hiểu pháp luật do cấp có thẩm quyền tổ chức (Cuộc thi trực tuyến công nhân, viên chức tham gia tìm 

hiểu pháp luật về phòng, chống ma túy; "Tìm hiểu Luật Biên phòng Việt Nam"; triển khai cuộc điều tra dư 

luận xã hội về công tác cải cách thủ tục hành chính trong giải quyết hồ sơ của người dân và doanh nghiệp 

trên địa bàn tỉnh;…); 

- Tham gia góp ý kiến dự thảo các văn bản có liên quan về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật. 

- Báo cáo định kỳ, đột xuất kết quả thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật. 

 

 

 

 

 

 



Phụ lục III   

TÌNH HÌNH TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT NĂM 2023 

(Ban hành kèm theo Báo cáo số:        /BC-SCT ngày      /11/2023 của Sở Công Thương) 

 

 

Cơ quan, 

tổ chức, 

đơn vị, địa 

phƣơng  

Số báo cáo viên 

pháp luật cấp 

tỉnh/ báo cáo viên 

pháp luật cấp 

huyện/tuyên 

truyền viên pháp 

luật cấp xã  
(người) 

Kết quả triển khai các hoạt động PBGDPL 

Ghi 

chú 

Chủ trì PBGDPL  

trực tiếp 

Chủ trì tổ chức 

thi tìm hiểu 

pháp luật 

Trực tiếp xây dựng, phát 

hành tài liệu PBGDPL  

(bản) 

Kinh phí bố trí  

cho công tác PBGDPL 

(đồng) 

Tổng số 

Trong 

đó: Số 

người 

trực 

tiếp 

tham 

gia phổ 

biến 

pháp 

luật  

Số cuộc 

PBGDPL 

trực tiếp  

(cuộc) 

Số lượt 

người 

tham 

dự 

(lượt 

người) 

Số  

cuộc 

thi  

(cuộc) 

Số lượt 

người 

dự thi 

(lượt 

người) 

Tổng 

số tài 

liệu 

trực 

tiếp 

xây 

dựng, 

in, phát 

hành và 

đăng 

tải trên 

internet 

Trong đó 

Tổng 

số kinh 

phí 

Chia ra 

Số tài 

liệu đã 

in và 

phát 

hành  

Số tài 

liệu 

đăng 

tải trên 

internet 

mà 

không 

in, phát 

hành 

Kinh phí NSNN 

Kinh 

phí từ 

nguồn 

hỗ trợ 

khác 

Kinh 

phí 

NSNN 

phân 

bổ 

thường 

xuyên 

Kinh 

phí 

NSNN 

cấp 

theo 

chương 

trình, 

đề án 

Sở Công 

Thương 

 

03 
03 08 384 0 0  0 0 0 0 0  0  

 

 

 

 

 

 



Phụ lục IV  

KẾT QUẢ PBGDPL CHO ĐỐI TƢỢNG ĐẶC THÙ 

VÀ GIÁO DỤC PHÁP LUẬT TRONG CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC CỦA HỆ THỐNG GIÁO DỤC QUỐC DÂN 

(Ban hành kèm theo Báo cáo số:       /BC-SCT ngày      /11/2023 của Sở Công Thương) 

 
 

Cơ quan, 

tổ chức, 

đơn vị, 

địa 

phƣơng 

PBGDPL cho 

ngƣời dân ở vùng 

dân tộc thiểu số, 

miền núi, vùng 

sâu, vùng xa, biên 

giới, vùng có điều 

kiện kinh tế - xã 

hội đặc biệt khó 

khăn 

PBGDPL cho 

ngƣời lao động 

trong các doanh 

nghiệp 

PBGDPL cho 

nạn nhân bạo 

lực gia đình 

PBGDPL 

cho ngƣời 

khuyết tật 

PBGDPL cho 

ngƣời đang chấp 

hành hình phạt 

tù, ngƣời đang 

bị áp dụng biện 

pháp đƣa vào 

trƣờng giáo 

dƣỡng, cơ sở 

giáo dục bắt 

buộc, cơ sở cai 

nghiện bắt buộc 

PBGDPL cho 

ngƣời đang bị 

áp dụng biện 

pháp giáo dục 

tại xã, phƣờng, 

thị trấn, ngƣời 

bị phạt tù đƣợc 

hƣởng án treo 

Giáo dục pháp 

luật trong các 

cơ sở giáo dục 

của hệ thống 

giáo dục quốc 

dân 

Cuộc 

 

 

Lượt 

người 

 

Cuộc 

 

 

Lượt 

người 

 

Cuộc 

 

 

Lượt 

người 

 

Cuộc 

 

 

Lượt 

người 

 

Cuộc 

 

 

Lượt 

người 

 

Cuộc 

 

 

Lượt 

người 

 

Cuộc 

 

 

Lượt 

người 

 

1. Cấp 

tỉnh 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

C. Số lƣợng chuyên mục, tin, bài/thời lƣợng phát trên các phƣơng tiện thông tin đại chúng: 

 

Đưa tin 07 bài trên Báo Gia Lai; phát sóng 07 bài trên Truyền hình Gia Lai. 

 

D. Số lƣợng tin, bài đăng trên Trang/ Cổng thông tin điện tử và số lƣợng ngƣời truy cập: 

285 tin, bài/80.931 lượt truy cập. 

 

Đ. Hoạt động khác: Ngoài ra, tổ chức 13 Hội nghị ngành với 1.190 lượt người tham dự; xuất bản 10 số Bản tin công nghiệp, thương mại/10 tháng, tương 

ứng 1.500 cuốn. 

 

 

 



Phụ lục V  

KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC CHƢƠNG TRÌNH, KẾ HOẠCH, ĐỀ ÁN VỀ PBGDPL 

(Ban hành kèm theo Báo cáo số:       /BC-SCT ngày      /11/2023 của Sở Công Thương) 

 

 

STT 
Tên/ nội dung 

Chƣơng trình, Đề án về PBGDPL 

Cơ quan, 

đơn vị báo cáo 
Kết quả thực hiện Ghi chú 

0 
0 0 0 0 
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